
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,244.71 -0.81% 9.98%
HNX 224.45 -0.43% -2.41%
VN30 1,312.64 -0.98% 15.99%
UPCOM 91.61 -0.38% 4.60%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -684.63
Tổng GTGD (tỷ) 17,009.14 6.36% -9.99%

INTRADAY VNINDEX 4/11/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,000 -0.99% 17.77%
FUEMAV30 15,810 -1.50% 17.55%
FUESSV30 16,400 -1.44% 18.33%
FUESSV50 19,660 -5.02% 15.78%
FUESSVFL 21,460 -1.15% 16.63%
FUEVFVND 33,000 -0.03% 26.78%
FUEVN100 17,600 -0.79% 15.26%

VN30F2411 1,318.5 -0.89%
VN30F2412 1,320.5 -0.75%
VN30F2503 1,320.6 -0.85%
VN30F2506 1,321.5 -0.73%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,053.67 0.00% 13.71%
Shanghai 3,310.20 1.17% 11.75%
Hang Seng 20,567.52 0.30% 22.51%
Kospi 2,588.97 1.83% -3.03%
BSE Sensex 78,782.25 -0.76% 9.58%
STI (Singapore) 3,572.04 0.49% 10.59%
SET (Thái Lan) 1462.95 -0.08% 2.06%
Dầu Brent ($/thùng) 75.04 1.02% -2.58%
Vàng ($/ounce) 2,742.71 0.20% 32.07%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 6.20% 223 260
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.19% 12 31

TPCP - 10 năm 2.57% 27 39

USD/VND 25,465               0.04% 3.90%

EUR/VND 28,300               0.31% 3.37%

CNY/VND 3,610                 -0.26% 3.84%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/11/2024

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm vào thứ Hai khi các nhà đầu tư

chuẩn bị cho một tuần bận rộn bao gồm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và cuộc

họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường cũng sẽ theo dõi

chặt chẽ cuộc họp quốc hội Trung Quốc bắt đầu vào hôm nay, sau đó các nhà

chức trách Trung Quốc dự kiến sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về gói hỗ trợ

khi cuộc họp kết thúc vào thứ Sáu.

Các ngân hàng thương mại nâng giá USD lên kịch trần và ở gần vùng giá cao kỷ

lục. Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 25,095 - 25,465 đồng, tăng nhẹ so với cuối

tuần. Trước bối cạnh tỷ giá tăng nóng trở lại, lãi suất liên ngân hàng phiên 4/11

bật tăng vọt lên mức 6.5%.

Ngày thực hiện

Thị trường lao dốc trước thềm bầu Tổng Thống Mỹ, đánh mất mốc hỗ trợ

MA200. Với việc thông tư gỡ vướng Pre-funding chính thức có hiệu lực từ ngày

02/11, nhóm chứng khoán đã ngay lập tức dậy sóng bất chấp toàn thị trường đỏ

lửa. Cụ thể, FTS +4%, MBS+2.2%, HCM +2.1%, VCI +1.5%.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,500     -1.07% 0.54% 3,239,004       4,351,888        
BID 47,700     -0.10% 0.42% 3,068,495       3,536,279        
CTG 35,700     0.28% 2.88% 8,609,464       11,795,378      
TCB 23,450     -1.05% -0.85% 21,159,441     36,430,171      
VPB 19,700     -2.23% -1.99% 52,598,042     66,674,374      
MBB 24,450     -0.61% -1.41% 22,937,310     24,077,502      
HDB 26,050     -1.88% -2.25% 10,493,694     13,399,729      
TPB 16,550     -2.93% -3.78% 53,474,271     50,226,233      
STB 34,900     -0.29% 3.41% 22,324,315     20,662,959      
VIB 18,500     -1.86% 1.37% 24,176,090     20,382,898      
ACB 24,750     -0.60% -1.59% 18,140,499     19,779,767      
SHB 10,450     -0.95% 0.00% 25,027,440     22,492,122      

SSB 16,700     -1.47% 0.30% 3,942,948       4,287,753        
GAS 69,900     -0.43% -1.13% 1,019,710       1,161,123        

POW 11,450     -1.29% -4.18% 10,470,408     9,038,219        
PLX 39,900     -1.72% -5.00% 1,794,068       2,476,930        
VIC 41,200     0.00% -0.60% 2,816,412       3,335,589        

VHM 41,500     0.00% -2.81% 31,369,213     30,159,386      
VRE 17,700     -0.28% -2.21% 11,377,663     10,754,582      
VNM 65,600     -0.30% -2.38% 3,362,502       4,077,717        
MSN 73,200     -1.74% -6.03% 14,220,237     13,962,408      
SAB 55,500     0.36% 0.00% 919,407           937,541            
BCM 65,800     0.15% 2.14% 399,433           544,778            
BVH 43,800     0.46% 1.39% 658,989           801,383            
VJC 104,000  -0.67% 0.39% 878,499           1,043,304        
FPT 132,800  -1.34% -1.56% 4,893,588       4,979,759        
MWG 65,100     -1.36% -0.61% 13,939,307     17,630,205      
GVR 31,550     -2.32% -2.92% 7,671,693       4,572,710        
SSI 26,250     0.19% -2.05% 26,293,309     21,364,183      
HPG 26,300     -0.94% -1.68% 31,066,210     28,479,814      
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VIB: Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 

(VIB) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu VIB trong thời gian từ 7/11 đến ngày 6/12 

với phương thức thỏa  thuận và khớp lệnh.

Nội dung

Hà Nội: Xem xét thực hiện Đề án thu phí tự động vào nội đô;

Trung Quốc sẽ công bố gói kích thích mới trong tuần này, quy mô phụ thuộc vào bầu cử Mỹ;

ĐBQH đề xuất giảm thuế VAT, tiếp tục tháo gỡ nút thắt để hỗ trợ nền kinh tế;

Quỹ hưu trí quốc gia hàng đầu thế giới lỗ lớn nhất kể từ năm 2020.

JPMorgan: Fed có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất nếu ông Trump tái đắc cử;

Hơn 1,900 tỷ đồng sắp được rót vào Bắc Giang, sản phẩm làm ra sẽ xuất khẩu 100% sang Mỹ, EU và Nhật Bản;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Doanh thu và lợi nhuận của PV GAS đã vượt xa kế hoạch cả năm 2024.

Một đối tác Mexico muốn mua 3,000 xe điện VF5 và 300 xe Vinbus.

SAB: Sabeco tạm ứng cổ tức năm 2024 hơn 2,500 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối 

cùng vào 27/12 và thời gian chi trả dự kiến 23/1/2025.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT Đầu tư Thế giới Di động cho 

biết công ty đã bán được 60,000 chiếc iPhone 16 trong tháng đầu tiên tại hệ 

thống Thế Giới Di Động và Topzone. Qua đó, công ty cũng mang về 2,000 tỷ 

doanh thu từ việc bán mặt hàng này.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,244.71 -0.81% 9.98%
HNX 224.45 -0.43% -2.41%
VN30 1,312.64 -0.98% 15.99%
UPCOM 91.61 -0.38% 4.60%
Net Foreign buy (B) -684.63
Total trading value (B) 17,009.14 6.36% -9.99%

INTRADAY VNINDEX 11/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,000 -0.99% 17.77%
FUEMAV30 15,810 -1.50% 17.55%
FUESSV30 16,400 -1.44% 18.33%
FUESSV50 19,660 -5.02% 15.78%
FUESSVFL 21,460 -1.15% 16.63%
FUEVFVND 33,000 -0.03% 26.78%
FUEVN100 17,600 -0.79% 15.26%

VN30F2411 1,318.50 -0.89%
VN30F2412 1,320.50 -0.75%
VN30F2503 1,320.60 -0.85%
VN30F2506 1,321.50 -0.73%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,053.67 0.00% 13.71%
Shanghai Component 3,310.20 1.17% 11.75%
Hang Seng 20,567.52 0.30% 22.51%
Kospi 2,588.97 1.83% -3.03%
BSE Sensex 78,782.25 -0.76% 9.58%
STI (Singapore) 3,572.04 0.49% 10.59%
SET (Thái Lan) 1,462.95 -0.08% 2.06%
Brent oil ($/barrel) 75.04 1.02% -2.58%
Gold ($/ounce) 2,742.71 0.20% 32.07%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 6.20% 223 260
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.19% 12 31

10 year-Gov. Bond 2.57% 27 39

USD/VND 25,465           0.04% 3.90%

EUR/VND 28,300           0.31% 3.37%

CNY/VND 3,610              -0.26% 3.84%
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MARKET BRIEF
11/4/2024

The market plunged before the US Presidential election. With the circular removing 

Pre-funding obstacles officially taking effect from November 2nd, the securities 

group increased simultaneously, such as FTS +4%, MBS +2.2%, HCM +2.1%, VCI 

+1.5%.

Exercise Date

4/11/2024 5/11/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets rose Monday as investors readied for a busy week that includes

the U.S. presidential election and the Federal Reserve’s monetary policy meeting.

Investors will also closely watch China’s parliament meeting that kicked off on

Monday. Chinese authorities are expected to announce more details on fiscal

support when the meeting concludes on Friday.

Commercial banks have raised the USD price to the ceiling and near the record high. 

Vietcombank listed the exchange rate at 25,095 - 25,465 VND, a slight increase 

compared to the end of the week. In the context of the exchange rate increasing 

again, the interbank interest rate on November 4th jumped to 6.5%.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,500     -1.07% 0.54% 3,239,004       4,351,888        
BID 47,700     -0.10% 0.42% 3,068,495       3,536,279        
CTG 35,700     0.28% 2.88% 8,609,464       11,795,378      
TCB 23,450     -1.05% -0.85% 21,159,441     36,430,171      
VPB 19,700     -2.23% -1.99% 52,598,042     66,674,374      
MBB 24,450     -0.61% -1.4% 22,937,310     24,077,502      
HDB 26,050     -1.88% -2.25% 10,493,694     13,399,729      
TPB 16,550     -2.93% -3.78% 53,474,271     50,226,233      
STB 34,900     -0.29% 3.41% 22,324,315     20,662,959      
VIB 18,500     -1.86% 1.37% 24,176,090     20,382,898      
ACB 24,750     -0.60% -1.59% 18,140,499     19,779,767      
SHB 10,450     -0.95% 0.00% 25,027,440     22,492,122      
SSB 16,700     -1.47% 0.30% 3,942,948       4,287,753        
GAS 69,900     -0.43% -1.13% 1,019,710       1,161,123        
POW 11,450     -1.29% -4.18% 10,470,408     9,038,219        
PLX 39,900     -1.72% -5.00% 1,794,068       2,476,930        
VIC 41,200     0.00% -0.60% 2,816,412       3,335,589        
VHM 41,500     0.00% -2.81% 31,369,213     30,159,386      
VRE 17,700     -0.28% -2.21% 11,377,663     10,754,582      
VNM 65,600     -0.30% -2.38% 3,362,502       4,077,717        
MSN 73,200     -1.74% -6.03% 14,220,237     13,962,408      
SAB 55,500     0.36% 0.00% 919,407           937,541            
BCM 65,800     0.15% 2.14% 399,433           544,778            
BVH 43,800     0.46% 1.39% 658,989           801,383            
VJC 104,000  -0.67% 0.39% 878,499           1,043,304        
FPT 132,800  -1.34% -1.56% 4,893,588       4,979,759        
MWG 65,100     -1.36% -0.61% 13,939,307     17,630,205      
GVR 31,550     -2.32% -2.92% 7,671,693       4,572,710        
SSI 26,250     0.19% -2.05% 26,293,309     21,364,183      
HPG 26,300     -0.94% -1.68% 31,066,210     28,479,814      
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Hanoi considers automatic toll collection project for inner-city;						

Over VND1,900 billion to be invested in Bac Giang;

National Assembly delegates propose to reduce VAT, continue to support the economy;

JP Morgan says Fed to pause rate cuts on a Trump win;

China gears up for a big week as markets await U.S. elections and stimulus details;

Japan's largest pension fund GPIF has worst loss since 2020.

Content

GAS: PV GAS's revenue and profit in the first 9 months exceeded the plan for the 

whole year of 2024.

Partner in Mexico wants to buy 3,000 VF5 electric cars and 300 Vinbus cars.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco announced an interim dividend of VND2,500 billion. The last 

registration date is December 27 and the expected payment date is January 23, 

2025.

MWG: Mr. Doan Van Hieu Em, Member of the Board of Directors of MWG said 

that the company has sold 60,000 iPhone 16s at the Mobile World and Topzone 

systems. Thereby, the company also earned VND2,000 billion in revenue from 

selling this item.

VIB: Mr. Ho Van Long, Deputy General Director of Vietnam International 

Commercial Joint Stock Bank (VIB) registered to buy 3 million VIB shares from 

November 7 to December 6.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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